
  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH BÌNH DƯƠNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 
                 

 Số:………/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN      Bình Dương, ngày      tháng       năm 2024 
      

 
 

 

 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Căn cứ Văn bản số 370/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 01/02/2023 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất. 

Nay, Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin về việc đăng ký thế 

chấp bằng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong 

và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận để Sở Tài nguyên và Môi 

trường đăng trên Website của Sở.  

Trân trọng kính chào./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                    
- Như trên; 

- Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT. 

   

                                                                                                         

V/v đăng ký thế chấp của Công ty 

TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Phạm Thanh Tùng 

 

 

 

 



PHƯỜNG
THÀNH 

PHỐ

1 861 41 74,7 CR 189269 CT05459 10/06/2019 Bình Chuẩn

2 1019 103 105,9 CT 566940 CT47100 28/11/2019 An Phú

3 923 103 89,5 CT 567000 CT46926 28/11/2019 An Phú

4 920 103 76,5 CT 656003 CT46929 28/11/2019 An Phú

5 911 103 76,5 CT 656007 CT46934 28/11/2019 An Phú

6 909 103 76,5 CT 656008 CT46935 28/11/2019 An Phú

7 898 103 76,5 CT 656013 CT46940 28/11/2019 An Phú

8 896 103 106,5 CT 656014 CT46941 28/11/2019 An Phú

9 903 103 76,5 CT 656011 CT46938 28/11/2019 An Phú

10 915 103 76,5 CT 656005 CT46931 28/11/2019 An Phú

STT

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

(Đính kèm Công văn số ------------/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày ------ tháng ------ năm 2024 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương)

NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT

Công ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển Lê Phong (Dự án 

Khu nhà ở thu nhập thấp Lê 

Phong An Phú 2 và Khu nhà 

ở thu nhập thấp Lê Phong 

Bình Chuẩn

Thuận An

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

TỜ BẢN ĐỒ

DIỆN 

TÍCH ĐẤT 

(m²)

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng 

đất tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

theo hồ sơ số 240928-0001, 240928-

0002, 240928-0003, 240928-0004, 

240928-0005, 240928-0006, 240928-

0007, 240928-0008, 240928-0009, 

240928-0010, 240928-0011, 240928-

0012, 240928-0014, 240928-0015, 

240928-0016, 240928-0017, 240928-

0018, 240928-0019, 240928-0020, 

240927-0046, 240928-0022, 240928-

0023, 240928-0024, 240928-0025, 

240928-0026, 240928-0027, 240928-

0028, 240928-0029, 240928-0030, 

240928-0031, 240928-0032, 240928-

0033, 240928-0034, 240928-0035, 

240928-0036, 240928-0037, 240928-

0038, 240928-0039, 240928-0040, 

240928-0041
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PHƯỜNG
THÀNH 

PHỐ

STT

NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

TỜ BẢN ĐỒ

DIỆN 

TÍCH ĐẤT 

(m²)

11 983 103 93,6 CT 656028 CT46884 28/11/2019 An Phú

12 984 103 90,1 CT 656029 CT46885 28/11/2019 An Phú

13 985 103 75,9 CT 656030 CT46886 28/11/2019 An Phú

14 986 103 125,4 CT 656031 CT46887 28/11/2019 An Phú

15 1009 103 77,6 CT 656052 CT46872 28/11/2019 An Phú

16 1004 103 82,4 CT 656057 CT46878 28/11/2019 An Phú

17 1058 42 92 CR 189352 CT05722 10/06/2019 Bình Chuẩn

18 1060 42 92 CR 189354 CT05724 10/06/2019 Bình Chuẩn

19 1061 42 92 CR 189355 CT05725 10/06/2019 Bình Chuẩn

20 1062 42 92 CR 189356 CT05726 10/06/2019 Bình Chuẩn

21 1063 42 92 CR 189357 CT05727 10/06/2019 Bình Chuẩn

22 1064 42 92 CR 189358 CT05728 10/06/2019 Bình Chuẩn

23 1065 42 92 CR 189359 CT05729 10/06/2019 Bình Chuẩn

24 1066 42 97,9 CR 189360 CT05730 10/06/2019 Bình Chuẩn

Công ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển Lê Phong (Dự án 

Khu nhà ở thu nhập thấp Lê 

Phong An Phú 2 và Khu nhà 

ở thu nhập thấp Lê Phong 

Bình Chuẩn

Thuận An Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng 

đất tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

theo hồ sơ số 240928-0001, 240928-

0002, 240928-0003, 240928-0004, 

240928-0005, 240928-0006, 240928-

0007, 240928-0008, 240928-0009, 

240928-0010, 240928-0011, 240928-

0012, 240928-0014, 240928-0015, 

240928-0016, 240928-0017, 240928-

0018, 240928-0019, 240928-0020, 

240927-0046, 240928-0022, 240928-

0023, 240928-0024, 240928-0025, 

240928-0026, 240928-0027, 240928-

0028, 240928-0029, 240928-0030, 

240928-0031, 240928-0032, 240928-

0033, 240928-0034, 240928-0035, 

240928-0036, 240928-0037, 240928-

0038, 240928-0039, 240928-0040, 

240928-0041
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PHƯỜNG
THÀNH 

PHỐ

STT

NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

TỜ BẢN ĐỒ

DIỆN 

TÍCH ĐẤT 

(m²)

25 1044 42 347,4 CR 189373 CT05743 10/06/2019 Bình Chuẩn

26 1043 42 107,8 CR 189374 CT05744 10/06/2019 Bình Chuẩn

27 1042 42 100,6 CR 189375 CT05745 10/06/2019 Bình Chuẩn

28 1040 42 92 CR 189377 CT05747 10/06/2019 Bình Chuẩn

29 1039 42 92 CR 189378 CT05748 10/06/2019 Bình Chuẩn

30 1038 42 97,9 CR 189379 CT05749 10/06/2019 Bình Chuẩn

31 991 42 77,3 CR 189291 CT05617 10/06/2019 Bình Chuẩn

32 992 42 68,7 CR 189292 CT05618 10/06/2019 Bình Chuẩn

33 993 42 75,4 CR 189293 CT05619 10/06/2019 Bình Chuẩn

34 907 41 82,1 CR 189251 CT05187 10/06/2019 Bình Chuẩn

35 908 41 72 CR 189252 CT05188 10/06/2019 Bình Chuẩn

36 909 41 72 CS 213451 CT05219 10/06/2019 Bình Chuẩn

37 910 41 72 CR 189254 CT05221 10/06/2019 Bình Chuẩn

38 911 41 72 CR 189255 CT05222 10/06/2019 Bình Chuẩn

Công ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển Lê Phong (Dự án 

Khu nhà ở thu nhập thấp Lê 

Phong An Phú 2 và Khu nhà 

ở thu nhập thấp Lê Phong 

Bình Chuẩn

Thuận An Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng 

đất tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

theo hồ sơ số 240928-0001, 240928-

0002, 240928-0003, 240928-0004, 

240928-0005, 240928-0006, 240928-

0007, 240928-0008, 240928-0009, 

240928-0010, 240928-0011, 240928-

0012, 240928-0014, 240928-0015, 

240928-0016, 240928-0017, 240928-

0018, 240928-0019, 240928-0020, 

240927-0046, 240928-0022, 240928-

0023, 240928-0024, 240928-0025, 

240928-0026, 240928-0027, 240928-

0028, 240928-0029, 240928-0030, 

240928-0031, 240928-0032, 240928-

0033, 240928-0034, 240928-0035, 

240928-0036, 240928-0037, 240928-

0038, 240928-0039, 240928-0040, 

240928-0041
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PHƯỜNG
THÀNH 

PHỐ

STT

NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

TỜ BẢN ĐỒ

DIỆN 

TÍCH ĐẤT 

(m²)

39 912 41 98,4 CR 189256 CT05249 10/06/2019 Bình Chuẩn

40 1006 103 73,7 CT 656055 CT46875 10/06/2019 An Phú

Công ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển Lê Phong (Dự án 

Khu nhà ở thu nhập thấp Lê 

Phong An Phú 2 và Khu nhà 

ở thu nhập thấp Lê Phong 

Bình Chuẩn

Thuận An Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng 

đất tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

theo hồ sơ số 240928-0001, 240928-

0002, 240928-0003, 240928-0004, 

240928-0005, 240928-0006, 240928-

0007, 240928-0008, 240928-0009, 

240928-0010, 240928-0011, 240928-

0012, 240928-0014, 240928-0015, 

240928-0016, 240928-0017, 240928-

0018, 240928-0019, 240928-0020, 

240927-0046, 240928-0022, 240928-

0023, 240928-0024, 240928-0025, 

240928-0026, 240928-0027, 240928-

0028, 240928-0029, 240928-0030, 

240928-0031, 240928-0032, 240928-

0033, 240928-0034, 240928-0035, 

240928-0036, 240928-0037, 240928-

0038, 240928-0039, 240928-0040, 

240928-0041
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